
STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc SĐT liên hệ Ghi chú

1 Ngô Nguyễn Tường An 13/08/2013 1 Kinh 0909214130

2 Nguyễn Vân Anh 30/10/2013 1 Kinh 0909102177

3 Phạm Quỳnh Anh 29/02/2012 1 Kinh 0903220443

4 Phạm Thế Anh 24/05/2013 Nam Kinh 0977811513

5 Lê Trần Hồng Ân 25/06/2013 Nam Kinh 0773137923 HN

6 Nguyễn Thái Bảo 11/02/2013 Nam Kinh 0925018505

7 Nguyễn Hải Băng 14/05/2013 1 Kinh 0988438039

8 Nguyễn Phong Điền 21/08/2013 Nam Kinh 0902861155

9 Trần Quốc Bảo Giang 14/11/2013 Nam Kinh 0973820333

10 Trần Quốc Hào 02/12/2013 Nam Kinh 0834341735

11 Hoàng Gia Hân 07/05/2013 1 Kinh 0902422246

12 Nguyễn Thị Gia Hân 25/05/2013 1 Kinh 0798312118

13 Tô Ngọc Hân 25/11/2013 1 Kinh 0901751892

14 Nguyễn Quang Huy 30/05/2013 Nam Kinh 0918587765

15 Hoàng Minh Hưng 18/01/2013 Nam Kinh 0936233809

16 Nguyễn Đình Khang 04/03/2013 Nam Kinh 0934039538

17 Nguyễn Hoàng Phúc Khang 27/08/2013 Nam Kinh 0348981630

18 Phan Ngọc Kiệt 14/05/2013 Nam Kinh 0972665654

19 Nguyễn Hoàng Kim 24/12/2013 1 Kinh 0918121416

20 Lê Xuân Lộc 05/07/2013 Nam Kinh 0931520375

21 Huỳnh Gia Minh 04/07/2013 Nam Kinh 0906383133

22 Ngô Quang Minh 13/09/2013 Nam Kinh 0901835283

23 Phạm Quang Minh 01/01/2013 Nam Kinh 0903835834

24 Dương Bảo Nam 20/03/2013 Nam Kinh 0915590918

25 Nguyễn Khánh Ngọc 13/11/2013 1 Kinh 0909230478

26 Nguyễn Chí Nguyên 03/07/2008 Nam Kinh 0909740088

27 Nguyễn Thảo Nguyên 17/06/2013 1 Kinh 0974440587

28 Lại Nguyễn Minh Nhật 17/10/2013 Nam Kinh 0907222053

29 Nguyễn Ngọc Nam Phương 09/11/2013 1 Kinh 0917480194

30 Lê Nguyễn Gia Thịnh 27/09/2013 Nam Kinh 0908297684

31 Huỳnh Ngọc Anh Thư 26/05/2013 1 Kinh 0903395561
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32 Nguyẽn La Phúc Tiến 11/11/2013 Nam Kinh 0947072006

33 Võ Minh Trí 10/08/2013 Nam Kinh 0903096433

34 Nguyễn Hoàng Thanh Tùng 08/04/2013 Nam Kinh 0908525700

35 Nguyễn Bảo Ái Vy 02/09/2013 1 Kinh 0938380263
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